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TỜ TRÌNH 

Đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá


Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá (sau đây gọi là Nghị định số 67/2013/NĐ-CP) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Trong thời gian qua, trên cơ sở theo dõi, đánh giá tình hình thực tế triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 106/2017/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương thấy rằng một số nội dung của Nghị định cần phải điều chỉnh cho phù hợp thực tế. Cụ thể:


- Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định 106/2017/NĐ-CP chỉ giải quyết được một số vấn đề của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.


- Bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch đã được Quốc hội đã thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019); trong đó đã sửa đổi khoản 3 Điều 4, bãi bỏ Điều 20 và khoản 1 Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

 
- Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; trong đó giao Bộ Công Thương “Tiếp tục rà soát, kiến nghị bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh; đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước”; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Ngoài ra, việc cắt giảm một số thủ tục hành chính tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương cần được tiếp tục rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Quy định rõ các vấn đề liên quan đến đầu tư trồng cây thuốc lá; phân cấp nguyên liệu thuốc lá; tiêu chuẩn sản phẩm nguyên liệu thuốc lá nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thuốc lá theo hướng tăng tỷ lệ sản phẩm trung và cao cấp, giảm Tar, Nicotine và tăng giá trị gia tăng của sản phẩm thuốc lá xuất khẩu; tránh tình trạng chồng chéo trong cấp phép, công tác hậu kiểm; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá chất lượng cao, đảm bảo cung cấp ổn định nguyên liệu cho sản xuất và xuất khẩu.

- Giải quyết một số bất cập, hạn chế trong hoạt động quản lý máy móc thiết bị, năng lực sản xuất thuốc lá, đầu tư sản xuất sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu, giấy cuốn điếu thuốc lá, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo môi trường pháp lý giúp các doanh nghiệp có thể cạnh tranh bình đẳng hơn trong hoạt động từ khâu đầu tư nguyên liệu, sản xuất và kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong phạm vi được phép, chủ động trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư trong dài hạn.


- Giải quyết kịp thời một số bất cập, hạn chế trong khâu lưu thông sản phẩm thuốc lá để đảm bảo yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các thương nhân trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực này và phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. 


- Ngoài ra, một số vấn đề phát sinh so với thời điểm phê duyệt Nghị định số 67/2013/NĐ-CP liên quan đến vướng mắc trong việc cổ phần hóa các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá theo chủ trương của Chính phủ...

- Bên cạnh đó, Nghị định số 67/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018; Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình áp dụng pháp luật.


Với những lý do trên, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 67/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 106/2017/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP để đảm bảo tính thống nhất, đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá là rất cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC SOẠN THẢO

Nghị định thay thế Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được xây dựng dựa trên những yêu cầu cơ bản có tính định hướng sau đây: 

1. Đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tránh mâu thuẫn, trong quản lý và thực thi các quy định về sản xuất, kinh doanh thuốc lá;  

2. Giữ nguyên những quy định của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP mà việc thực hiện không có những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuốc lá.

3. Sửa đổi, bổ sung các điều khoản cụ thể để khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP. Bổ sung thêm các vấn đề phát sinh trong tình hình mới. 4. Bảo đảm tính khả thi, thuận lợi cho các ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý nhà nước hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

5. Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất, kinh doanh thuốc lá; đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO

Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Công Thương đã triển khai các công việc sau:

1. Ban hành Quyết định số 40/QĐ-BCT ngày 11 tháng 01 năm 2019 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định. Ban soạn thảo do một Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban. Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm đại diện Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ; Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam và đại diện một số đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương.  

2. Tiến hành rà soát các quy định của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tổng kết, đánh giá những vướng mắc nảy sinh trong quá trình áp dụng Nghị định và định hướng giải pháp xử lý.

3. Xây dựng Đề cương chi tiết Dự thảo Nghị định và Dự thảo nội dung Nghị định. Các Dự thảo 1 và 2 của Nghị định đã được đưa ra Ban soạn thảo, Tổ biên tập thảo luận, góp ý và chỉnh lý.

4. Dự thảo 3 Nghị định đã được đăng tải trên website của Bộ Công Thương để lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức có liên quan từ ngày 08 tháng 9 năm 2020 theo quy định; đồng thời đã được Bộ Công Thương gửi xin ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Công văn số 6727/BCT-CN ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công Thương).
IV. BỐ CỤC VÀ CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Bố cục dự thảo

Dự thảo Nghị định gồm 51 Điều chia thành 11 Chương như sau:

Chương I. Những quy định chung (gồm 4 Điều từ Điều 1 đến Điều 4)

Chương này quy định Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Nguyên tắc quản lý kinh doanh thuốc lá.

Chương II. Đầu tư, mua bán và chế biến nguyên liệu thuốc lá (gồm 12 Điều từ Điều 5 đến Điều 15)

Chương này quy định về Đầu tư trồng cây thuốc lá và sử dụng giống cây thuốc lá; Phân cấp nguyên liệu thuốc lá; Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; Điều kiện cấp Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá; Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá; Thẩm quyền, trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá; Điều kiện cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá; Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá; Thẩm quyền và trình tự cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá; Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đầu tư, mua bán nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá; Quỹ trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá.

Chương III. Sản xuất sản phẩm thuốc lá (gồm 7 Điều từ Điều 16 đến Điều 22)

Chương này quy định về Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá; Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá; Thẩm quyền, trình tự cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá; Sản lượng sản xuất và nhập khẩu sản phẩm thuốc lá; Năng lực sản xuất thuốc lá để tiêu thụ trong nước và điều chuyển năng lực sản xuất của doanh nghiệp; Nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá; Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá.

Chương IV. Đầu tư sản xuất thuốc lá (gồm 2 Điều từ Điều 23 đến Điều 24)

Chương này quy định về (i) Điều kiện, trình tự thủ tục đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu; chuyển mục đích sử dụng máy móc thiết bị; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá; (ii) Đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá

Chương V. Mua bán sản phẩm thuốc lá (gồm 7 Điều từ Điều 25 đến Điều 31)

Chương này quy định về Điều kiện cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá; Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua bán thuốc lá; Thẩm quyền, trình tự thủ tục cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá; Quyền và nghĩa vụ của thương nhân được cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá; Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đích thương mại; Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Chương VI. Quản lý máy móc thiết bị, nguyên liệu, giấy cuốn điếu thuốc lá và tem sản phẩm thuốc lá (gồm 5 Điều từ Điều 32 đến Điều 35)
Chương này quy định về Quản lý máy móc thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá; Nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá; Quản lý nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá; Tem sản phẩm thuốc lá.

Chương VII. Cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá (gồm 2 Điều từ Điều 36 đến Điều 37).

Chương VIII. Phí, Lệ phí cấp giấy phép và chế độ báo cáo (gồm 2 Điều từ Điều 38 đến Điều 39).

Chương IX. Vi phạm và xử lý vi phạm (gồm 3 Điều từ Điều 40 đến Điều 42)

Chương này quy định về Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá; Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép xuất nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá; Xử lý vi phạm.

Chương X. Trách nhiệm quản lý nhà nước (gồm 5 Điều từ Điều 43 đến Điều 48).

Chương này quy định về Trách nhiệm của Bộ Công Thương; Trách nhiệm của Bộ Tài chính; Trách nhiệm của Bộ Y tế; Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chương XI. Điều khoản thi hành (gồm 3 Điều từ 49 đến Điều 51)

Chương này quy định về Điều khoản chuyển tiếp; Hiệu lực thi hành; Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành.

2. Các nội dung cơ bản

2.1. Về quản lý nguyên liệu thuốc lá


 Diện tích vùng trồng trong nước trong các năm gần đây liên tục suy giảm mặc dù số lượng doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá được các Sở Công Thương cấp phép ngày càng nhiều; chất lượng nguyên liệu thuốc lá trong nước ngày càng giảm, không đáp ứng được nhu cầu trong nước; tình trạng thu mua nguyên liệu không đúng quy định vẫn tồn tại; tỷ lệ sử dụng nguyên liệu trong nước của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm; tình trạng thu mua nguyên liệu không đúng quy định vẫn tồn tại; hoạt động đầu tư vùng trồng của các đơn vị sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá và doanh nghiệp trồng cây thuốc lá theo quy định còn chưa thực chất. Bên cạnh đó, hoạt động buôn lậu nguyên liệu thuốc lá diễn biến phức tạp, việc xử lý chưa được thực hiện có hiệu quả do tình trạng thức hóa nguyên liệu nhập khẩu thành nguyên liệu trồng trong nước, việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu khó thực hiện do chưa có quy định.


Thực tế hiện nay, kết quả tổng hợp từ các Sở Công Thương, tổng diện tích trồng cây thuốc lá cả nước năm 2019 là 14.093ha – chỉ đạt 45% so với mục tiêu của ngành thuốc lá đến năm 2020 là 31.000 ha. Chỉ tính riêng diện tích đầu tư trồng trực tiếp của Vinataba bình quân 3 năm trở lại đây đã giảm mạnh từ 12.000 ha xuống 7.000 ha. Theo báo cáo của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, với sản lượng thuốc lá nguyên liệu 34.000 tấn bị giảm đi (tương đương với 14.000ha vùng trồng bị giảm sút) sẽ làm mất việc làm của 86.000 lao động, không có việc làm trong 9 tháng, lợi nhuận của ngành nông nghiệp giảm 340 tỷ đồng. Mặt khác, vùng trồng thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu trong nước không thể mở rộng làm cho sản xuất bị thu hẹp, thị phần thuốc lá sản xuất trong nước bị giảm sút nghiêm trọng; làm một bộ phận cư dân biên giới bỏ canh tác, tác động xấu nghiêm trọng đến kinh tế địa phương, khiến kinh tế địa phương đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Hiện tại, thuốc lá nguyên liệu trong nước chỉ đáp ứng được 30-40% cho sản xuất, còn lại gần 70% phải nhập khẩu với chi phí lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. 


Ngoài ra, vùng trồng thuốc lá tạo ra việc làm cho trên 200.000 nông dân. Các nghiên cứu khoa học của Bộ NN & PTNT cho thấy loại cây này đã và đang phát huy thế mạnh so với nhiều loại cây trồng nông nghiệp khác tại các vùng có tiềm năng trồng thuốc lá; có vai trò không nhỏ trong đời sống kinh tế, xã hội của những huyện nghèo vùng sâu, vùng xa. Hiện tại, vùng trồng thuốc lá, đặc biệt ở khu vực biên giới Tây Nam đã giảm đi nhiều.



a) Để khắc phục các tình trạng nêu trên nhằm minh bạch hóa hoạt động mua bán nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm trong nước hỗ trợ xuất khẩu, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội, chống thất thu thuế, chảy máu ngoại tệ; tại Điều 15 dự thảo Nghị định đã quy định các biện pháp quản lý nhà nước cụ thể như sau:  



- Điều 15 Dự thảo Nghị định quy định rõ doanh nghiệp đầu tư trồng chỉ được mua nguyên liệu của nông dân do đơn vị mình ký hợp đồng; doanh nghiệp phải lập hồ sơ, chứng từ đầy đủ để cung cấp cho nông dân và lưu giữ tại đơn vị để phục vụ công tác hậu kiểm. Ngoài ra cũng quy định việc nông dân ký cam kết với doanh nghiệp đầu tư không bán cho các đối tượng mua thu gom trái quy định của pháp luật.


- Truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thuốc lá để ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; gây thất thu lớn cho Nhà nước. Cụ thể:


+ Nguyên tắc truy xuất nguồn gốc sản phẩm: (i) việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm bảo đảm theo dõi và nhận diện được công đoạn sản xuất trước và công đoạn sản xuất sau trong cơ sở sản xuất; (ii) việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm được thực hiện theo lô sản xuất đối với sản phẩm cần truy xuất.


+ Yêu cầu về thông tin của hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với cơ sở sản xuất sản sản phẩm thuốc lá, đầu tư nguyên liệu thuốc lá: Khi thiết lập hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm phải tổ chức, ghi chép, lưu trữ, bảo đảm sẵn sàng trích xuất và báo cáo được các thông tin sau đây: tên sản phẩm; tên và địa chỉ của tổ chức sở hữu sản phẩm; nguồn gốc xuất xứ sản phẩm: nơi sản xuất hoặc ghi rõ giống cây trồng, địa điểm trồng đối với nguyên liệu thuốc lá; ngày sản xuất; số lô sản xuất; hạn sử dụng; mã nhận diện sản phẩm…


b) Khắc phục tình trạng chồng chéo trong việc cấp phép đầu tư trồng cây thuốc lá.


Hiện nay, các Sở Công Thương nơi có trụ sở doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá trong khi doanh nghiệp này không có vùng trồng tại đây. Ảnh hưởng rất lớn đến việc quản lý và giám sát hoạt động của doanh nghiệp, tạo sự chồng chéo. Để khắc phục tình trạng chồng chéo nêu trên, đồng thời nâng cao hơn nữa áp dụng khoa học công nghệ, thực hiện sản xuất quy mô lớn nhằm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy xuất khẩu nguyên liệu thuốc lá, dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể như sau:


- Tại Điều 7 dự thảo Nghị định quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư trông cây thuốc lá quy định doanh nghiệp ngoài việc đầu tư 100ha/vụ thì phải có 1 vùng trồng với diện tích trồng tối thiểu 40ha/1 tỉnh. 


- Tại Điều 11 dự thảo Nghị định quy định rõ Sở Công Thương nơi có vùng trồng trực tiếp của doanh nghiệp có quy mô trồng lớn nhất (tối thiểu là 40ha) là đơn vị cấp Giấy phép đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. Sở Công Thương các tỉnh nơi có vùng trồng của doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp trong việc quản lý.


2.2. Về cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá 


Hiện nay, theo quy định của Nghị định 67/2013/NĐ-CP, điều kiện để được cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá là doanh nghiệp phải trực tiếp sở hữu máy móc. Trong thực tế, Vinataba đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoạt động sản xuất sản phẩm thuốc lá nhưng không trực tiếp sở hữu máy móc mà  trực tiếp sở hữu các nhãn thuốc lá và đầu tư 100% vốn vào các đơn vị nhập khẩu, phân phối thuốc lá và các công ty sản xuất thuốc lá. 
Vì vậy, cần có quy định cụ thể để khắc phục vướng mắc khi cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cho Vinataba. Cụ thể:


Tại Điều 16 dự thảo Nghị định quy định điều kiện cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá) là Doanh nghiệp phải có máy móc thiết bị chuyên ngành gồm các công đoạn chính cuốn điếu, đóng bao hoặc 100% vốn tại công ty có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.


Với các quy định này, các đơn vị sản xuất sản phẩm thuốc lá nhưng không trực tiếp sở hữu máy móc thiết bị được cấp Giấy phép sản xuất theo quy định.


2.3. Về vướng mắc trong việc cổ phần hóa và quy định vốn nhà nước đầu tư tại liên doanh


Do Nghị định 67/2013/NĐ-CP chưa làm rõ về vốn chi phối của nhà nước tại Liên doanh đã gây khó khăn, vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (Vinataba). Cụ thể là không thể cổ phần hóa Vinataba do vướng mắc quy định tỷ lệ sở hữu chi phối đồng thời với việc Liên doanh nước ngoài phải đảm bảo liên kết với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá. Tuy nhiên, theo quy định của Luật PCTHTL chỉ quy định khi triển khai dự án đầu tư mới cần liên kết với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá. Khi Liên doanh đã đi vào hoạt động (là pháp nhân độc lập) thì cần phải được cấp giấy phép theo quy định và chỉ cần duy trì điều kiện Nhà nước chiếm cổ phần chi phối trong doanh nghiệp tham gia liên doanh. 


Ngoài ra, theo ý kiến của Kiểm toán nhà nước và Bộ Tài chính, theo quy định của pháp luật hiện nay; vốn đầu tư của Vinataba tại các liên doanh (Vinataba-BAT; Vinataba-Phillipmoris) không phải là vốn nhà nước mà là vốn của doanh nghiệp nhà nước.


Vì vậy, cần phải bổ sung quy định cho phù hợp và giải quyết vướng mắc trong việc cổ phần hóa. Cụ thể:

Tại Điều 25 (Đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá) của dự thảo đã bổ sung quy định:

“1. Điều kiện thành lập dự án có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá:


a) Liên doanh với doanh nghiệp đã có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.


b) Nhà nước có cổ phần chi phối tại doanh nghiệp có giấy phép sản xuất thuốc lá.


c) Doanh nghiệp có giấy phép sản xuất thuốc lá chiếm cổ phần chi phối trong Dự án.”


2.4. Quản lý hoạt động sản xuất xuất khẩu sản phẩm thuốc lá


a) Thực hiện hợp đồng sản xuất hoặc gia công xuất khẩu còn vướng mắc về quyền sở hữu công nghiệp.

Tại Điều 35 dự thảo Nghị định quy định rõ trách nhiệm của đơn vị thực hiện sản xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá phải đáp ứng điều kiện Có hồ sơ chứng minh quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm thuốc lá sản xuất xuất khẩu, gia công xuất khẩu.


b) Hoạt động tự sản xuất sản phẩm thuốc lá để xuất khẩu 


Hiện nay, Nghị định 67/2013/NĐ-CP không quy định doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu trong nước để sản xuất các nhãn thuốc lá xuất khẩu (không ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài). Vì vậy, cần phải bổ sung các quy định chi tiết để phù hợp với khoản 5 Điều 21 của Luật PCTHTL “Hợp đồng sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu không tính vào sản lượng thuốc lá được phép sản xuất tiêu thụ trong nước và chỉ được thực hiện tại doanh nghiệp đã có giấy phép sản xuất thuốc lá sau khi được Bộ trưởng Bộ Công thương đồng ý bằng văn bản”. 


Để khắc phục tình trạng này, tại Điều 35 dự thảo Nghị định đã quy định việc sản xuất sản phẩm thuốc lá để xuất khẩu phải được sự đồng ý của Bộ Công Thương.


2.5. Về quản lý máy móc thiết bị sản xuất nội tiêu và sản xuất xuất khẩu


Để cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở quản lý và cho phép doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi máy móc thiết bị và cắt giảm thủ tục hành chính, tại Điều 23 dự thảo Nghị định quy định cụ thể như sau:


- Bổ sung cụ thể việc quy định chuyển đổi máy móc thiết bị dùng để sản xuất nội tiêu sang sản xuất xuất khẩu 


- Đối với việc quản lý máy móc sản xuất xuất khẩu và máy sản xuất nội tiêu sẽ bổ sung theo hướng doanh nghiệp báo cáo Bộ Công Thương trước khi thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng đúng mục đích máy móc thiết bị. Quy định rõ doanh nghiệp phải xây dựng phương án sử dụng không vượt quá sản lượng theo giấy phép được cấp đối với sản phẩm sản xuất trong nước theo quy định tại Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng quy chế quản lý, niêm phong bộ phận theo dõi sản phẩm và lập sổ sách, nhật ký sản xuất để phục vụ cơ quan quản lý nhà nước trong công tác hậu kiểm.


- Kết hợp với việc giao doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng máy móc thiết bị, các quy định cụ thể về điều chuyển năng lực máy móc của doanh nghiệp sẽ được cắt giảm thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai năng lực máy móc để cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát năng lực sản xuất sản phẩm nội tiêu theo quy định tại Điều 22 của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.


2.6. Về quản lý năng lực máy móc thiết bị sản xuất nội tiêu


Thực hiện quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 1959/BCT-CNN ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công Thương về công bố năng lực máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước của các doanh nghiệp; trong trường hợp doanh nghiệp đề xuất đầu tư máy móc thiết bị mới và tổng năng lực đề xuất không vượt quá năng lực được công bố thì Bộ Công Thương phê duyệt; trường hợp vượt quá năng lực công bố thì doanh nghiệp phải tiến hành tiêu hủy máy móc cũ tương ứng hoặc đề xuất điều chuyển máy móc sử dụng nội tiêu sang làm xuất khẩu.


Tuy nhiên, việc quản lý năng lực sản xuất của từng doanh nghiệp nên được bãi bỏ vì việc quản lý cùng lúc cả sản lượng sản xuất và năng lực sản xuất của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá là chồng chéo, phức tạp và không cần thiết. Thay vào đó, Nhà nước hoàn toàn có thể kiểm soát việc sản xuất và tiêu thụ thuốc lá trong nước một cách hiệu quả thông qua kiểm soát sản lượng sản xuất ghi nhận trong Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, hạn ngạch giấy cuốn điếu và thông qua tem sản phẩm thuốc lá.


Căn cứ quy định hiện hành và để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong phạm vi được phép, chủ động trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư trong dài hạn, Cục Công nghiệp đề xuất quy định quản lý máy móc thiết bị sản xuất nội tiêu tại Điều 23 dự thảo Nghị định như sau:


Các dự án đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; đầu tư sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu; chuyển mục đích sử dụng máy móc thiết bị phải đảm bảo các nguyên tắc sau:


“Việc đầu tư xây mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất của các cơ sở sản xuất sản phẩm thuốc lá để tiêu thụ trong nước không được vượt quá tổng sản lượng được phép sản xuất của toàn ngành thuốc lá. Doanh nghiệp có phương án sử dụng máy móc thiết bị khi đầu tư mới và chịu trách nhiệm trong việc sử dụng sản xuất nội tiêu không được vượt quá tổng năng lực đã được công bố”.


Việc quy định như trên là phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá do việc tính toán, ước lượng và kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về năng lực máy móc thiết bị là vô cùng khó khăn và không thực tế do phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như quy định của Luật lao động về thời gian làm việc của người lao động, thời gian máy móc thiết bị sử dụng trong ngày, trình độ vận hành của người lao động, khoa học công nghệ thay đổi làm cho máy móc có công suất ngày càng cao… Đồng thời sẽ không khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để giảm tiêu hao năng lượng, giảm tác động môi trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động…



2.7. Quy định về trách nhiệm đầu tư vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá


Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá phải thực hiện việc đầu tư trực tiếp hoặc liên kết đầu tư với doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đầu tư trồng cây thuốc lá. Tuy nhiên, việc thực hiện của các doanh nghiệp chưa đi vào thực chất, vùng trồng hiện nay ngày càng bị thu hẹp, chất lượng nguyên liệu trong nước ngày càng đi xuống. Việc này dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội, mất công ăn việc làm, làm chảy máu ngoại tệ do nhập khẩu nguyên liệu như đã phân tích ở mục 1.


Ngoài ra, hiện nay mô hình đầu tư trồng nguyên liệu của Liên doanh BAT-Vinataba cho thấy hiệu quả của việc đầu tư vùng trồng nguyên liệu trong nước nếu được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức và đầu tư một cách bài bản. Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu trong nước của doanh nghiệp này trung bình là trên 40% và đạt chất lượng sợi rất cao. Thực tế, lợi nhuận sau thuế của Liên doanh này năm 2018, 2019 lần lượt là 923,1 tỷ đồng và 1.008 tỷ đồng.


Ngoài các tác động do vùng trồng bị thu hẹp như đã phân tích ở mục 1, các tác động này còn ảnh hưởng trực tiếp đến ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá điếu: Mất việc làm của 360.000 công, lợi nhuận giảm 1.300 tỷ đồng.


Với các lợi thế mang lại từ việc phát triển vùng trồng như ổn định kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm, giảm chi phí nhập khẩu lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ, làm lành mạnh cán cân xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam cho rằng việc bắt buộc trách nhiệm đầu tư vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá gây nên tình trạng “vừa thừa vừa thiếu” nguyên liệu vì các lý do sau:


Chất lượng sản phẩm đầu ra đòi hỏi phải có sự đồng nhất về hương vị, hàm lượng nicotin. Tuy nhiên, do điều kiện đất đai, thổ nhưỡng của Việt Nam nguyên liệu nội địa chưa thể đáp ứng yêu cầu phối chế các nhãn thuốc lá, đặc biệt các nhãn trung và cao cấp. Đầu tư vùng trồng tràn lan, trong khi chất lượng nguyên liệu không đáp ứng yêu cầu phối chế sẽ tạo nên tình trạng vừa thừa vừa thiếu nguyên liệu, gây thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư. Lượng nguyên liệu không sử dụng được cũng sẽ rất lãng phí.


Nếu buộc các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong nước phải sử dụng phần lớn nguyên liệu lá trồng trong nước sẽ làm cho người tiêu dùng từ bỏ các sản phẩm thuốc lá hợp pháp sản xuất trong nước bởi lẽ, khi người tiêu dùng lựa chọn một sản phẩm thuốc lá là do gu đặc trưng của sản phẩm đó, và để tạo ra và duy trì gu đặc trưng của sản phẩm, đòi hỏi phải có nguyên liệu tương ứng để phối chế. Trong khi đó, như phân tích nêu trên, nguyên liệu trong nước chưa thể đáp ứng được nhu cầu phối chế và nếu các sản phẩm thuốc lá trong nước phải sử dụng nguyên liệu thuốc lá không đáp ứng nhu cầu phối chế sẽ khiến cho người tiêu dùng rời bỏ sản phẩm hợp pháp vì không đáp ứng được “gu đặc trưng” và tìm kiếm sản phẩm thay thế bằng các sản phẩm nhập lậu.


Gia tăng chi phí vận hành cho các công ty sản xuất thuốc lá sản xuất thuốc lá nhãn trong nước làm suy yếu sức cạnh tranh của doanh nghiệp.


Liên doanh BAT đã triển khai rất tốt các hoạt động đầu tư vùng trồng nguyên liệu. Sản lượng năm 2019 là 12.900 tấn sợi để sản xuất các nhãn thuốc lá trong nước (tương đương gần 900 triệu bao), với sản phẩm chủ yếu là các sản phẩm cao cấp tỷ lệ dùng nguyên liệu trong nước đạt 40% với cách sử dụng phối trộn nguyên liệu cao cấp nhập khẩu. Đồng thời, với lợi nhuận và nộp ngân sách lớn hơn nhiều so với các doanh nghiệp có vốn nhà nước hoặc có vốn 100% từ doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, các ý kiến cho rằng việc đầu tư vùng trồng nguyên liệu ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp hoàn toàn không chính xác. Nếu các doanh nghiệp có định hướng, việc sản xuất nguyên liệu trong nước sẽ mang lại lợi ích tổng thể cho doanh nghiệp cũng như người dân và nền kinh tế của Việt Nam.


Các quy định trước đây chỉ mang tính chất khuyến khích, đã làm diện tích vùng trồng cây thuốc lá sụt giảm mạnh, chi phí ngoại tệ nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá tăng lên, ảnh hưởng  không tốt tới cán cân thương mại. Vì vậy, đối với các doanh nghiệp nhà nước có vốn chi phối cần phải có quy định bắt buộc sử dụng nguyên liệu trong nước để thể hiện tính trách nhiệm, nghĩa vụ đối với sự phát triển chung của đất nước.


Như phân tích nêu trên, thực tế hiện nay diện tích cây thuốc lá trên cả nước giảm mạnh, lượng tồn kho của các đơn vị đầu tư trồng cây lớn. Có sự chênh lệch đáng kể giữa nhu cầu thực tế về nguyên liệu phục vụ để sản xuất thuốc lá trong nước (115,7 nghìn tấn) và tổng nguyên liệu từ nhập khẩu và trồng trong nước (40 nghìn tấn nguyên liệu nhập khẩu + 35,2 nghìn tấn sản xuất trong nước + 14,419 nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu = 89,619 nghìn tấn). Mức chênh lệch (26,018 nghìn tấn) này có thể đến từ định mức sử dụng nguyên liệu hiện nay đã thay đổi và lượng nguyên liệu nhập khẩu phi chính thức.


Hoạt động buôn lậu nguyên liệu thuốc lá có xu hướng gia tăng do việc hợp thức hóa nguyên liệu. Thực trạng này đã được các lực lượng chức năng điều tra, xử lý và cũng đã được Thanh tra Chính phủ có ý kiến.


Để khắc phục tình trạng này và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá chất lượng cao, đảm bảo cung cấp ổn định nguyên liệu cho sản xuất và xuất khẩu, tại Điều 16 dự thảo Nghị định cần bổ sung quy định như sau:


- Đối với Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) phải đáp ứng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu trong nước theo lộ trình từ năm 2021 đạt tối thiểu 15%; từ năm 2022 đạt tối thiểu 20%; từ năm 2023 đạt tối thiểu 25%; từ năm 2024 đạt tối thiểu 30% và từ năm 2025 đạt tối thiểu 40%, trừ trường hợp sản xuất sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu thuộc sở hữu của doanh nghiệp nước ngoài hoặc sản phẩm thuốc lá để xuất khẩu.

    - Đối với liên doanh sản xuất sản phẩm thuốc lá phải trực tiếp đầu tư hoặc liên kết đầu tư với doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá với diện tích trồng tương ứng với sản lượng sản xuất của từng doanh nghiệp.
V. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
...

...

Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Công Thương kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Nghị định.

Gửi kèm theo Tờ trình các tài liệu sau đây:

- Dự thảo 3 Nghị định; 

- Báo cáo số …/BC-BCT ngày   tháng   năm 2020 của Bộ Công Thương về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với Dự thảo Nghị định;

- Báo cáo số …/BC-BCT ngày   tháng     năm 2020 của Bộ Công Thương tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương đối với Dự thảo Nghị định;

- Bản sao ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, và các tài liệu khác có liên quan./.  
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thứ trưởng Cao Quốc Hưng;

- Lưu: VT, CN.
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